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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm phản ánh thực trạng năng lực của chủ thể OCOP tại Lai Châu, làm cơ sở đề xuất các 

giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động duy trì và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Vận dụng lý thuyết 

nền tảng về năng lực, nghiên cứu đã xây dựng các chỉ tiêu đánh giá năng lực chủ thể OCOP gồm: (i) Nguồn lực;  

(ii) Kiến thức và (iii) Hoạt động kinh doanh, và kiểm chứng trên mẫu khảo sát 48 chủ thể OCOP tỉnh Lai Châu. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy, năng lực của chủ thể OCOP hiện bị hạn chế về nguồn nhân lực và tài chính, đặc biệt trong 

ứng dụng công nghệ và liên kết chuỗi. Trong đó, nhóm chủ thể hợp tác xã đang có nhiều bất lợi hơn so với doanh 

nghiệp và hộ kinh doanh. Để cải thiện tình trạng này, từ phía chủ thể cần thực hiện đồng thời các giải pháp nâng cao 

năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, năng lực tài chính, ứng dụng công nghệ số và mạng lưới hoạt động kinh doanh 

để tạo lợi thế duy trì và phát triển sản phẩm OCOP. 

Từ khóa: Năng lực chủ thể OCOP, sản phẩm OCOP, tỉnh Lai Châu, chủ thể OCOP. 

Capacity of Entities in Maintaining and Developing OCOP Products in Lai Chau 

ABSTRACT  

This study aimed to clarify the current capacity status of OCOP enities in Lai Chau for proposing solutions to 

promote the maintenance and development of OCOP products in the region. Based on foundational theories of 

capacity, this research developed capacity evaluation criteria for OCOP entities including: (i) Resources;  

(ii) Knowledge; and (iii) Business Operations and investigated samples of 48 OCOP entities in Lai Chau province to. 

The findings indicated that the capacity of Lai Chau OCOP entities in Lai Chau was limited in terms of financial 

resources, human resources, technological application, and value chain linkages. In particular, the OCOP 

cooperatives were at a greater disadvantage compared to enterprises and business households. To improve this 

situation, OCOP entities need to proactively enhance together the solutions of their managerial capacity, financial 

resources, digital technology adoption, and business network development to create favorable conditions for 

sustaining and developing OCOP products. 

Keywords: Capacity of OCOP entity, OCOP product, Lai Chau province, OCOP entity. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Chāćng trình OCOP Việt Nam đang gòp 

phæn làm thay đùi cách sân xuçt, täo ra hāĉng 

đi mĉi trong nâng cao chçt lāČng sân phèm 

truyền thøng täi nhiều đða phāćng, trong đò cò 

tînh Lai Chåu. Đến tháng 09/2025, câ nāĉc có 

khoâng 9.300 chþ thể tham gia và gæn 17.400 

sân phèm tĂ 3 sao trĊ lên (Bû Nông nghiệp và 

Möi trāĈng, 2025). Täi tháng 12/2024, câ nāĉc 

có 8.086 chþ thể, trong đò 32,7% là hČp tác xã 

(HTX), 24,1% là doanh nghiệp (DN), 42,7% là cć 

sĊ sân xuçt, hû kinh doanh (HKD). Sø sân phèm 

OCOP tĂ 3 sao trĊ lên đät 14.642 sân phèm, 

trong đò 23,5% sân phèm 4 sao, 73,2% sân 

phèm 3 sao, còn läi là sân phèm 5 sao và tiềm 

nëng 5 sao (Bû NN&PTNT - Vën phñng điều 

phøi, 2024). ThĆc tiễn chāćng trình OCOP vĉi 

sĆ tham gia cþa nhiều loäi hình chþ thể đã giýp 

ngāĈi nöng dån thay đùi tā duy sân xuçt thuæn 

túy sang sân xuçt hàng hóa (Nguyễn Vën Lam 

& cs., 2023). Ngoài nhąng thành cöng đät đāČc, 
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chāćng trình OCOP còn nhiều khò khën nhā thð 

trāĈng tiêu thĀ không ùn đðnh, thiếu kiểm soát 

chçt lāČng sau cçp chăng nhên„ 

Täi nhiều đða phāćng, hiện tāČng chþ thể có 

sân phèm đã hết hän nhāng khöng đëng kĎ cçp 

läi, hoðc đëng kĎ läi nhāng khöng đþ điều kiện 

đã diễn ra (Træn Hoàng Thþy, 2024), mût phæn 

nguyên nhån do nëng lĆc cþa các chþ thể OCOP 

còn hän chế (Nguyễn Anh Đăc & Nguyễn Tuçn 

Sćn, 2024). Khöng nìm ngoài xu hāĉng này, Lai 

Châu có nhiều lČi thế trong phát triển sân phèm 

đðc sân vùng miền (Thiên TrāĈng, 2024), sø sân 

phèm OCOP tëng hàng nëm (2020-2024), 

nhāng sø chþ thể đëng kĎ cçp läi khöng tëng, 

thêm chí cò xu hāĉng giâm. Nëm 2024, vĉi 49 

chþ thể là HTX, 19 chþ thể DN và 45 chþ thể 

HKD, toàn tînh có 222 sân phèm, nhāng cò 42 

sân phèm khöng đëng kĎ läi, trong khi con sø 

này nëm 2023 là 23. So vĉi nëm 2023, sø sân 

phèm đät chăng nhên OCOP nëm 2024 tëng 18 

sân phèm, nhāng tøc đû tëng và sø chþ thể là 

DN cò xu hāĉng giâm (SĊ Nông nghiệp và Phát 

triển nöng thön, 2025). Điều này cho thçy, để 

phát triển chāćng trình OCOP đýng hāĉng, đät 

mĀc tiêu đề ra, việc câi thiện nëng lĆc, đðc biệt 

là nëng lĆc “tĆ thån” cþa các chþ thể tham gia 

là điều rçt cæn thiết. Tuy nhiên, nëng lĆc cþa 

chþ thể OCOP là mût khái niệm rçt trĂu tāČng 

và khó hình dung, bĊi cçu trúc lý thuyết về 

nëng lĆc vén chāa cò quan điểm thøng nhçt để 

hiện thĆc hóa (Comi & Eppler, 2009). 

Ở gòc đû nghiên cău, đến nay đã cò nhiều 

nghiên cău cþa Việt Nam về nëng lĆc cþa DN 

nhāng chþ yếu têp trung là nëng lĆc cänh 

tranh, thiếu các nghiên cău về xây dĆng và 

kiểm chăng khung nëng lĆc cho chþ thể OCOP 

chuyên biệt, ít nhçt trên đða bàn tînh Lai Châu. 

MĀc tiêu cþa bài viết là làm rõ bân chçt nëng 

lĆc cþa chþ thể OCOP trong duy trì và phát 

triển sân phèm OCOP thông qua các chî tiêu 

quan sát, đāČc phát triển trên cć sĊ kế thĂa 

nhąng nghiên cău trāĉc về nëng lĆc (các lý 

thuyết nëng lĆc) và xem xét trong bøi cânh quøc 

tế hóa (xu hāĉng phát triển sân phèm đða 

phāćng toàn cæu). Bìng sø liệu khâo sát täi 48 

chþ thể OCOP Lai Châu tĂ tháng 8/2023 đến 

tháng 5/2024, kết quâ nghiên cău sẽ là cć sĊ 

khoa hõc để đề xuçt các giâi pháp góp phæn thúc 

đèy hoät đûng duy trì và phát triển sân phèm 

OCOP trên đða bàn tînh trong thĈi gian tĉi.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết và thiết kế mô hình 

đánh giá  

2.1.1. Quan điểm về năng lực và phát triển 

năng lực 

Tùy thuûc ngą cânh “nëng lĆc” đāČc tiếp 

cên theo khía cänh khác nhau. Xu hāĉng chung 

cho rìng nëng lĆc gín vĉi “khâ nëng” (ability, 

capacity, possibility), các “hoät đûng” hoðc “đðc 

điểm, phèm chçt” hay “thuûc tính” cþa chþ thể 

(Hoàng Hòa Bình, 2015). 

Trong phäm vi DN, Gallon & cs. (1995) cho 

rìng nëng lĆc là “tùng hČp các khâ nëng”, trong 

đò sĆ hiệp lĆc cþa các khâ nëng đò täo ra giá trð 

bền vąng và khâ nëng phát triển cþa DN. Theo 

Javidan (1998) nëng lĆc cþa DN là “tích hČp và 

kết nøi thøng nhçt chăc nëng cþa các phòng 

ban” thuûc DN. Trong đò, ngu÷n lĆc là yếu tø 

nền tâng cþa sĆ tích hČp các chăc nëng, để thĆc 

hiện các nhiệm vĀ nhçt đðnh dĆa trên kiến thăc 

và kinh nghiệm về phāćng pháp và ngu÷n lĆc 

cþa DN đò (Barenji & cs., 2013; Pépinot & cs., 

2007). Theo tù chăc OECD nëng lĆc cøt lõi 

(nëng lĆc quan trõng hàng đæu), g÷m các kĐ 

nëng nhên thăc và phi nhên thăc (thái đû, đûng 

lĆc, giá trð và câm xúc), cçu trúc cþa chúng giúp 

chþ thể ăng phó vĉi nhąng yêu cæu phăc täp và 

đāČc thể hiện Ċ khâ nëng tĆ chþ (tĆ có), cách sĄ 

dĀng và kết hČp các khâ nëng tĆ có; và sĆ tāćng 

tác vĉi các đøi tāČng khác (bên ngoài) để đät 

mĀc tiêu đề ra (Rychen, 2004). 

Bàn về nëng lĆc cøt lõi, Edgar & Lockwood 

(2012) cho rìng đò là têp hČp các hiểu biết và 

kĐ nëng mang tính tiến bû, lðp läi mà nhân 

viên DN ním gią, täo nền tâng trí tuệ cho nëng 

lĆc cänh tranh cþa DN. Nëng lĆc này là khâ 

nëng khác biệt dāĉi däng cć sĊ vên hành, nhân 

lĆc có kĐ nëng mang läi lČi thế về chçt lāČng 

và giá trð (Gupta, 2013). Bân chçt cþa nëng lĆc 

cøt lôi là nëng lĆc cþa con ngāĈi (ngu÷n nhân 

lĆc) trong DN thông qua các quy trình vên 
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hành để täo ra sân phèm và dðch vĀ, đòng gòp 

quan trõng vào nëng lĆc cänh tranh cþa DN 

(Edgar & Lockwood, 2012). Phát triển nëng lĆc 

để tøi đa hòa lČi thế cänh tranh luôn là mĀc 

tiêu cþa chþ thể, là “quá trình” mà con ngāĈi, 

tù chăc và toàn xã hûi giâi phóng, cþng cø, sáng 

täo, thích ăng và duy trì nëng lĆc theo  

thĈi gian nhìm đät đāČc kết quâ phát triển 

(UNDG, 2009). 

Phát triển nëng lĆc cþa DN là quá trình câi 

thiện khâ nëng hiện täi để đät măc đû nëng lĆc 

mong muøn trong tāćng lai (Comi & Eppler, 

2009; Barenji & cs., 2014), thĆc chçt là quá 

trình câi thiện các hoät đûng thông qua nâng 

cao nëng lĆc và kĐ nëng cþa nhân sĆ, khâ nëng 

quân lý và tù chăc, câi thiện chçt lāČng sân 

phèm dðch vĀ, và phát triển thð trāĈng. Trong 

phäm vi bài viết này, nghiên cău tiếp cên nëng 

lĆc cþa chþ thể OCOP để hāĉng đến câi thiện 

các ngu÷n lĆc và khâ nëng hiện có cþa chþ thể 

trong duy trì và phát triển sân phèm OCOP 

nhìm đät đāČc hiệu quâ trong dài hän.  

2.1.2. Tiêu chí đánh giá năng lực  

Mðc dü đã đāČc bàn luên Ċ nhiều khía 

cänh khác nhau (ít nhçt Ċ gòc đû nghiên cău), 

nhāng thuêt ngą “nëng lĆc” hiện vén là khái 

niệm trĂu tāČng, chāa cò sĆ thøng nhçt về chî 

tiêu đo lāĈng. Theo James & Wrigley (2006), 

xây dĆng các chî tiêu đánh giá nëng lĆc cæn 

bít đæu tĂ bøi cânh, vën hòa cĀ thể và nên áp 

dĀng cách tiếp cên cá nhân, lçy con ngāĈi làm 

trung tåm để xây dĆng nëng lĆc cho đćn vð. 

Cüng quan điểm, Morgan (2006) cho rìng nëng 

lĆc cþa chþ thể không chî đánh giá Ċ chî tiêu 

tài sân (hoðc ngu÷n lĆc) hay kĐ nëng cþa mût 

bû phên, mà cæn xem xét đ÷ng bû, thøng nhçt 

giąa các bû phên, cùng vĉi sĆ sáng täo cþa têp 

thể tù chăc đò nhìm đät mĀc tiêu chung. Nëng 

lĆc cþa cá nhån thāĈng đāČc thể hiện Ċ kiến 

thức, kinh nghiệm và thái độ. Trong đò, kiến 

thăc và kinh nghiệm phân ánh chăc nëng, thái 

đû phân ánh hành vi cþa cá nhån đò (Arendse, 

2013). Để phát triển nëng lĆc, UNDG (2009) 

đāa ra hai thành tø g÷m “căng” và “mềm”. 

Trong đò, nëng lĆc căng là hąu hình đāČc đánh 

giá qua các chî tiêu về cć cçu tù chăc, hệ thøng, 

chính sách và quy trình. Nëng lĆc “mềm” là vö 

hình và khöng quan sát đāČc, mang tính xã hûi 

thể hiện møi quan hệ liên quan (khâ nëng lãnh 

đäo, giá trð, hành vi, cam kết và trách nhiệm 

giâi trình cþa DN). 

Theo Barenji & cs. (2013), nëng lĆc DN 

đāČc thể hiện Ċ ba cçp đû: (i) nëng lĆc ngành/bû 

phên (sector capability); (ii) kết hČp bû 

phên/chăc nëng (cross-functional coordination); 

và (iii) tích hČp thøng nhçt liên bû phên/chăc 

nëng (cross-functional integration). Trong đò, 

cçp đû (i) phân ánh về ngu÷n lĆc có sïn và các 

hoät đûng tāćng ăng cþa chþ thể thĆc hiện. Cçp 

đû (ii) là việc síp xếp có trêt tĆ các hoät đûng để 

täo sĆ thøng nhçt hāĉng đến mĀc tiêu chung. 

Cçp đû (iii) phân ánh thông qua việc täo ra cć 

chế liên kết giąa các bû phên (Barenji & cs., 

2014). Tùy thuûc vào mĀc đích phát triển là  

nûi bû (intra-enterprise), hay liên DN  

(inter-enterprises) hay hình thành mäng lāĉi 

DN nòi chung (network of enterprise) để DN 

phát triển nëng lĆc. 

Nhā vêy, mðc dù có nhąng quan điểm khác 

nhau nhāng phæn lĉn các nghiên cău đều chî ra 

ba trĀ cût cć bân cþa nëng lĆc là: ngu÷n lĆc; 

kiến thăc và hành đûng/hoät đûng cþa DN. Trên 

cć sĊ ba trĀ cût này, có thể tóm tít các chî tiêu 

đánh giá nëng lĆc cþa DN nhā hình 1. 

2.1.3. Khung nghiên cứu  

Để duy trì và phát triển sân phèm OCOP, 

nång cao nëng lĆc cþa chþ thể là câi thiện đ÷ng 

thĈi hoðc riêng lẻ các yếu tø về ngu÷n lĆc, kiến 

thăc và hoät đûng kinh doanh (HĐKD) theo 

hāĉng tëng quy mö và chçt lāČng. Trong đò, 

ngu÷n lĆc đāČc thể hiện Ċ ngu÷n tài chính (vêt 

chçt) và ngu÷n nhân lĆc (phi vêt chçt). Kiến thăc 

đāČc thể hiện thông qua quyết đðnh kinh doanh, 

khâ nëng kết hČp ngu÷n lĆc để điều hành. Nó 

phĀ thuûc nhiều vào trình đû cán bû quân lý 

(CBQL), ngāĈi lao đûng và mäng lāĉi kinh 

doanh. HĐKD biểu hiện Ċ quy trình kĐ thuêt và 

công nghệ áp dĀng. Do đò, các nhòm chî tiêu 

đánh giá nëng lĆc cþa chþ thể OCOP g÷m: ngu÷n 

tài chính; ngu÷n nhân lĆc; mäng lāĉi liên kết 

kinh doanh; và ăng dĀng công nghệ (UDCN) sø. 
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Hình 1. Chî tiêu đánh giá năng lực của chủ thể 

 

Hình 2. Khung phân tích năng lực chủ thể OCOP tại Việt Nam 

Trong phäm vi mût chþ thể, ngu÷n tài chính 

đāČc quan sát thông qua quy mô tài sân, kết 

quâ kinh doanh, cć sĊ hä tæng và thiết bð; trong 

khi ngu÷n nhân lĆc đāČc quan sát thông qua sø 

lāČng, chçt lāČng cþa ngāĈi lao đûng và CBQL. 

Sø lāČng, đøi tāČng và nûi dung liên kết phân 
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ánh mäng lāĉi liên kết cþa chþ thể, nûi dung về 

CNTT, internet hay công nghệ sân xuçt phân 

ánh chî tiêu UDCN (Hình 2). 

2.2. Thu thập dữ liệu  

Áp dĀng lý thuyết chõn méu cþa Sloven 

(Priscilla & cs., 2003), cċ méu đāČc chõn theo 

công thăc: 

2

N
n

1 N e


 
 

Trong đò: n: Sø méu đāČc chõn; N: Tùng 

méu; e: Sai sø. 

Nghiên cău chõn méu theo phāćng pháp 

chõn méu phân tæng tď lệ nhìm đâm bâo múi 

loäi hình chþ thể đều cò đäi diện phù hČp vĉi tď 

trõng trong tùng thể, vĉi măc sai sø cho phép 

xác đðnh là 10%. Cċ méu đāČc xác đðnh dĆa trên 

73 chþ thể hiện có cþa tînh täi tháng 08/2023 

(do VP NTM tînh công bø) g÷m: 36 HTX, 18 DN 

và 19 HKD, theo nguyên tíc: tøi thiểu 5 chþ 

thể/huyện, khâo sát 8 huyện, múi huyện āu tiên 

chõn đþ ba loäi chþ thể, sø méu/huyện có thể 

thay đùi nếu chþ thể không có hoðc khó tiếp cên 

(chþ thể không sïn sàng chia sẻ thông tin). 

 
2

73
n 43

1 73 0,1

 

 

chþ thể 

Kết quâ, nghiên cău khâo sát thành công 48 

chþ thể/8 huyện g÷m: 29 HTX; 11 DN; và 8 

HKD. Để đánh giá măc đû đäi diện cþa méu, 

nghiên cău sĄ dĀng kiểm đðnh Chi-square để so 

sánh phân bø tæn suçt cþa méu vĉi phân bø cþa 

tùng thể theo nhóm chþ thể HTX, DN và HKD. 

Tæn suçt kč võng cho tĂng nhòm đāČc tính theo 

tď lệ cþa tùng thể, vĉi tùng méu 48, cĀ thể: HTX 

(23,67), DN (11,84), HKD (12,49). Kết quâ kiểm 

đðnh Chi-square = 2,874 vĉi Sig. = 0,238  

(> 0,05), méu khâo sát phân bø các loäi hình 

HTX, DN, HKD không khác biệt và cò Ď nghïa 

so vĉi phân bø trong tùng thể (73 chþ thể), 

khîng đðnh méu khâo sát 48 chþ thể đāČc đánh 

giá là cò tính đäi diện (Bâng 1). 

ThĈi gian khâo sát tĂ tháng 08/2023 đến 

tháng 05/2024, têp trung vào các nûi dung 

đánh giá nëng lĆc g÷m: (1) ngu÷n tài chính;  

(2) ngu÷n nhân lĆc; (3) mäng lāĉi liên kết kinh 

doanh; và (4) khâ nëng UDCN cþa chþ thể. 

Đ÷ng thĈi sĄ dĀng thang đo Likert 5 măc đû 

tëng dæn tĂ 1 đến 5 (Bâng 2) để đánh giá măc 

đû thuên lČi, khò khën cþa các chþ thể. Các 

khò khën, thuên lČi đāČc nhên diện trên cć sĊ 

điểm bình quån đánh giá theo lĎ thuyết cþa 

Likert, nếu thang đo tĂ 2,61 điểm bình quân 

trĊ lên tāćng ăng. 

Bâng 1. Lấy mẫu phân tầng và kiểm định Chi-square 

Loại hình Mẫu tổng thể Mẫu khảo sát Tần suất kỳ vọng Kiểm định Chi-square 

HTX 36 29 48 × 36/73 = 23,67 Chi-square = 2,874 

df = 2 

Sig.(P-value) = 0,238 
DN 18 11 48 × 18/73 = 11,84 

HKD 19 8 48 × 19/73 = 12,49 

Tổng 73 48 48 

Bâng 2. Thang đo nhận diện yếu tố thuận lợi và khó khăn 

Thang điểm Mức độ ảnh hưởng 
Nhận diện yếu tố 

Tiêu cực Tích cực 

1,00-1,80 Không ảnh hưởng Không ảnh hưởng 

1,81-2,60 Ít ảnh hưởng Ít ảnh hưởng/không đáng kể 

2,61-3,40 Ảnh hưởng Yếu tố 

khó khăn 

Yếu tố 

thuận lợi 3,41-4,20 Ảnh hưởng nhiều 

4,21-5,00 Ảnh hưởng rất nhiều 
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Nguồn: VP NTM tỉnh Lai Châu (2024). 

Hình 3. Số lượng sân phẩm OCOP Lai Châu giai đoạn 2020-2024 

  

Nguồn: VP NTM tỉnh Lai Châu (2024) 

Hình 4. Số sân phẩm OCOP Lai Châu 

đạt chứng nhận mới hàng năm  

giai đoạn 2020-2024 

Hình 5. Số chủ thể OCOP Lai Châu  

giai đoạn 2020-2024 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng phát triển sân phẩm OCOP 

tại Lai Châu  

Täi tháng 12/2024, Lai Châu có 222 sân 

phèm đät chăng nhên OCOP 3 sao trĊ lên, trong 

đò, thành phø Lai Châu có nhiều nhçt (55 sân 

phèm) chiếm 24,8%, Sìn H÷ có ít nhçt (10 sân 

phèm) (Hình 3). 

Sø sân phèm đëng kĎ mĉi hàng nëm tĂ  

47-69 sân phèm, trong đò nëm 2023 sø sân phèm 

đëng kĎ mĉi nhiều nhçt (Hình 4). Tuy nhiên sø 

sân phèm nëm 2023 (sau thĈi hän 36 tháng) 

khöng đëng kĎ läi là 23 sân phèm, nëm 2024 là 

42 sân phèm tāćng ăng. Về chþ thể, HTX chiếm 

đa sø và tëng đều qua các nëm nhāng tøc đû thçp 

hćn HKD. Nëm 2024, tùng sø chþ thể là 113, vĉi 

49 HTX, 19 DN và 31 HKD, tëng 21 chþ thể 

nhāng chþ yếu là HKD (14 hû) và HTX (10 HTX), 

trong khi sø DN läi giâm 3 (Hình 5). 

Trong méu khâo sát có 29 sân phèm thĆc 

phèm, 12 sân phèm đ÷ uøng, 6 sân phèm dāČc 
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liệu và 1 sân phèm thþ công mĐ nghệ, 66,7% đäi 

diện chþ thể là ngāĈi Kinh, 52,1% là nam, 

khoâng 70% cò trình đû vën hòa hết cçp 3 và trên 

43% đã tøt nghiệp cao đîng trĊ lên (Hình 6). 

3.2. Thực trạng năng lực của chủ thể trong 

duy trì và phát triển sân phẩm OCOP  

3.2.1. Năng lực về tài chính  

Trong méu khâo sát, về quy mô vøn, 70,9% 

chþ thể có vøn < 2 tď đ÷ng, 16,7% có vøn 2-5 tď 

đ÷ng, 12,4% có vøn > 5 tď đ÷ng chþ yếu thuûc 

nhóm thĆc phèm và đ÷ uøng. Trong đò, vøn góp 

ban đæu chþ yếu tĂ thành viên, hæu nhā khöng 

thay đùi tĂ khi thành lêp đøi vĉi nhóm chþ thể 

là HTX và HKD. DN có quy mô vøn cao hćn và 

tëng theo thĈi gian, do đã tiếp cên đāČc vøn vay 

tĂ các tù chăc tín dĀng, tuy nhiên giá trð tëng 

không nhiều (Hình 7). 

 

 

Hình 6. Đặc điểm của chủ thể khâo sát 

52,1 
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Hình 7. Quy mô vốn của các chủ thể và phân theo nhóm sân phẩm 

Bâng 3. Đặc điểm CSVC của các chủ thể 

Chỉ tiêu 
DN 

 (n = 11) 
HKD 

(n = 8) 
HTX 

(n = 29) 

Tổng 

Số lượng (n = 48) Tỷ lệ (%) 

CSVC và trang thiết bị sản xuất 6 7 25 38 79,2 

Chưa có trụ sở/văn phòng giao dịch 1 0 2 3 6,3 

Chưa có nhà kho 0 1 0 1 2,1 

Chưa có hệ thống xả nước thải/xả thải 0 1 0 1 2,1 

Chưa có cửa hàng giới thiệu/trưng bày sản phẩm 0 1 1 2 4,2 

Thiếu diện tích sản xuất 0 0 1 1 2,1 

Thiếu trang thiết bị máy móc  0 0 3 3 6,3 

Thiếu trang thiết bị văn phòng và phần mềm quản lý 1 0 0 1 2,1 

Thiếu từ hai loại CSVC, trang thiết bị trở lên 4 4 18 26 54,2 

 

  

Hình 8. Đặc điểm lao động làm việc tại các chủ thể  
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Về cć sĊ vêt chçt (CSVC), 79,2% chþ thể cho 

rìng bð thiếu để duy trì sân xuçt, trong đò chþ 

yếu về thiết bð vën phñng, vën phñng làm việc 

hoðc cć sĊ bán, giĉi thiệu sân phèm. Đðc biệt 

54,2% chþ thể thiếu ít nhçt 2 loäi CSVC, trang 

thiết bð sân xuçt trĊ lên và HTX là nhóm thiếu 

CSVC nhiều hćn HKD, DN (Bâng 3). 

3.2.2. Năng lực về nguồn nhân lực 

Nghiên cău nëng lĆc về ngu÷n nhân lĆc 

theo hai hāĉng: (1) - nëng lĆc cþa ngāĈi lao 

đûng và (2) - nëng lĆc cþa thành viên ban quân 

lĎ đang làm việc täi các chþ thể. 

Về sø lao đûng, khoâng 2,1% chþ thể là DN 

cò trên 100 ngāĈi, 64,6% chþ thể cò dāĉi 10 

ngāĈi, phù biến là 4-5 ngāĈi, hæu hết là HTX và 

HKD. Giá nhân công cao và thiếu nhân công có 

tay nghề cao là hai hän chế phù biến nhçt Ċ hæu 

hết các loäi hình chþ thể. Có 75% chþ thể có lĆc 

lāČng lao đûng đã qua đào täo, trên 50% lao 

đûng là ngāĈi đða phāćng. Tď lệ lao đûng có tay 

nghề cao thuûc nhóm DN và HKD Ċ măc rçt cao 

(tāćng ăng 81,8% và 87,5%), cao hćn so vĉi 

HTX. Kết quâ khâo sát chî ra 69% (20 HTX) có 

lao đûng tay nghề cao. 

Về thành viên ban quân lĎ, 100% đäi diện 

khøi DN cò trình đû vën hòa đät 12/12, cao hćn 

so vĉi hai nhóm còn läi. Về kiến thăc chuyên 

mön, 39,6% đäi diện chþ thể cò trình đû đäi hõc 

trĊ lên, trong đò đäi diện cþa DN chiếm tď lệ cao 

nhçt (47,4% - tāćng ăng 9/19), theo sau là HTX 

(42,1% - tāćng ăng 8/19), thçp nhçt là HKD 

(10,5% - tāćng ăng 2/19). Tď lệ đäi diện chþ thể 

khöng cò trình đû hoðc chî đät trình đû sć cçp 

tāćng đøi cao 33,3%, 100% thuûc nhóm HTX 

(Bâng 4). 

Bâng 4. Trình độ chuyên môn của đại diện ban quân lý của chủ thể 

Chỉ tiêu 
DN  

(n = 11) 
HKD  

(n = 8) 
HTX  

(n = 29) 

Tổng 

Số lượng (n = 48) Tỷ lệ (%) 

Trình độ học vấn trung bình (năm) 12 11,5 11,6 11,6   

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ           

Thạc sỹ 0 0 2 2 4,2 

Đại học 9 2 6 17 35,4 

Cao đẳng 1 1 6 8 16,7 

Trung cấp 0 2 3 5 10,4 

Sơ cấp/không có chuyên môn 0 0 16 16 33,3 

 

  

Hình 9. Thực trạng UDCN trong sân xuất và kinh doanh của các chủ thể 
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Bâng 5. Năng lực công nghệ  

của chủ thể trong tiếp cận và tiếp nhận phân hồi của khách hàng  

Chỉ tiêu 
DN  

(n = 11) 
HKD  

(n = 8) 
HTX 

(n = 29) 

Tổng 

Số lượng (n = 48) Tỷ lệ (%) 

Chưa áp dụng phương thức nào 0 0 3 3 6,3 

Phát tờ rơi giới thiệu sản phẩm  4 0 6 10 20,8 

Tham gia hội chợ xúc tiến thương mại  9 6 13 28 58,3 

Tương tác qua trang internet cá nhân 8 6 18 32 66,7 

Tư vấn qua điện thoại 6 6 11 24 50,0 

Tương tác trên website  8 2 4 14 29,2 

Tổ chức hội nghị khách hàng 2 2 2 6 12,5 

 

  

 

Hình 10. Năng lực liên kết trong sân xuất, tiêu thụ sân phẩm OCOP của các chủ thể
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3.2.3. Năng lực công nghệ 

Khâo sát cho thçy, 41,6% chþ thể sân xuçt 

thþ cöng, trong đò 55,2% chþ thể là HTX, phù 

biến là các HTX về gäo, rāČu và mêt ong; 39,6% 

chþ thể sân xuçt thþ công kết hČp máy móc hiện 

đäi, trong đò dén đæu là nhóm HKD (vĉi các sân 

phèm chèm chéo, gà þ thâo mûc, thðt sçy„). 

NgāČc läi, chþ thể UDCN cao Ċ mût sø khâu 

trong sân xuçt, sć chế, chế biến, bâo quân hoðc 

toàn bû quy trình chiếm tď lệ rçt nhó (18,8%), 

chþ yếu là DN - đćn vð có quy mô vøn kinh 

doanh vāČt trûi so vĉi hai nhóm còn läi (Hình 9). 

Công nghệ cao đāČc ăng dĀng trong sć chế và 

bâo quân nhiều hćn trong chế biến, trong đò DN 

cò āu thế hćn Ċ tçt câ các khâu, trong khi HKD 

và HTX chþ yếu UDCN cao Ċ khâu sân xuçt và 

sć chế. 

Ở khâu tiêu thĀ, 66,7% chþ thể đang 

UDCN tāćng tác tā vçn vĉi khách hàng qua 

trang internet cá nhân (Facebook, Zalo, 

Tiktok„), 50% qua điện thoäi cá nhân và 29,2% 

qua website cþa đćn vð, nhāng măc đû đ÷ng đều 

và hiệu quâ giąa các nhóm chþ thể không cao; 

56,3% (tāćng ăng 18/32) HTX sĄ dĀng qua 

mäng xã hûi cá nhân cþa CBQL, trong khi cþa 

DN là 25% (tāćng ăng 8/32) và HKD là 18,8% 

(tāćng ăng 6/32). Các hình thăc truyền thøng 

vén đāČc áp dĀng chính nhā hûi chČ xúc tiến 

thāćng mäi (58,3%), phát tĈ rći giĉi thiệu sân 

phèm (20,8%) hoðc hûi nghð khách hàng 

(12,5%). Đðc biệt 6,3% HTX chāa áp dĀng 

phāćng thăc nào (Bâng 5). 

3.2.4. Năng lực liên kết và xây dựng mạng 

lưới kinh doanh 

Trong méu khâo sát, 81,2% chþ thể đã cò 

liên kết sân xuçt. Trong đò, 100% DN đã cò liên 

kết sân xuçt nhāng vén có 20,7%-25% các HTX 

và HKD chāa cò liên kết; 70,8% (tāćng ăng 

34/48) chþ thể chî có liên kết sân xuçt vĉi nông 

dån, 18,8% (tāćng ăng 9/48) chþ thể có liên kết 

sân xuçt vĉi DN. Nhóm chþ thể DN có nhiều 

liên kết ngoài đøi tác nöng dån hćn hai nhòm 

còn läi nhā liên kết vĉi đäi lĎ tā nhån, cć quan 

quân lý, HTX, DN, nhà hàng (Hình 10). 

Về nûi dung liên kết, 36/48 chþ thể liên kết 

trong sân xuçt và thu mua nguyên liệu, 3/48 

chþ thể liên kết nhên hú trČ đæu vào và 11/48 

chþ thể liên kết vĉi DN trong tiếp nhên hú trČ 

kĐ thuêt công nghệ sân xuçt. 

Trong tiêu thĀ, 68,7% chþ thể đã cò liên 

kết, 31,3% chāa cò liên kết chî bán lẻ trĆc tiếp 

(Hình 11), đðc biệt HTX chiếm 34,5%. Vĉi các 

nhòm đã cò liên kết, thì liên kết vĉi siêu thð, đäi 

lý thu gom trong/ngoäi tînh chiếm chþ đäo 

(tāćng ăng 39,6% và 31,3%). CĀ thể, 45,5% DN, 

37,9% HTX và 37,5% HKD đã khai thác hiệu 

quâ kênh liên kết này. Liên kết tiêu thĀ vĉi  

các DN cþa các chþ thể đều còn hän chế  

(8,3%-18,8%). Về hình thăc liên kết, 56,3% chþ 

thể đã chþ đûng ký hČp đ÷ng/vën bân thóa 

thuên vĉi các thāćng vĀ mua bán, 43,8% chāa 

ký hČp đ÷ng mà chî thóa thuên miệng. 

3.3. Thuận lợi, khó khăn của chủ thể trong 

duy trì và phát triển sân phẩm OCOP tại 

Lai Châu  

3.3.1. Thuận lợi  

(1) Ngu÷n nguyên liệu đða phāćng gín vĉi 

lČi thế vùng miền 

Vĉi lČi thế về điều kiện khí hêu phù hČp vĉi 

nhiều cây tr÷ng có tính bân đða và các yếu tø 

vën hòa vüng cao, đa dån tûc, nên sân phèm 

OCOP Lai Châu có săc hçp dén về chçt lāČng 

và ngu÷n gøc. Hæu hết (> 87%) chþ thể OCOP 

cþa tînh đang sĄ dĀng nguyên liệu ngu÷n gøc 

đða phāćng và kinh doanh dĆa trên sân phèm 

truyền thøng (> 45% chþ thể). 

(2) Kết nøi khách hàng qua câu chuyện  

sân phèm và nghệ nhån, ngāĈi sân xuçt  

truyền thøng 

Múi sân phèm OCOP là mût câu chuyện 

gín vĉi đðc trāng về vën hòa và têp tĀc sân 

xuçt cþa dån đða phāćng. Thöng qua các nghệ 

nhân, thČ giói nghề vĉi nhiều kĐ nëng và kinh 

nghiệm, giá trð cøt lõi cþa sân phèm là điểm đðc 

síc thu hýt ngāĈi tiêu dùng và khách quøc tế. 

Đò là cć sĊ để các chþ thể OCOP, đðc biệt chþ 

thể có tiềm nëng xuçt khèu kết nøi vĉi khách 

hàng thuên lČi và hiệu quâ hćn. 
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Hình 11. Đối tượng và hình thức liên kết tiêu thụ giữa các chủ thể và đối tác kinh doanh 

(3) Sân phèm có nhãn hiệu, tem nhãn và 

truy xuçt ngu÷n gøc 

Nhãn hiệu OCOP đã và đang là thāćng 

hiệu bâo chăng cho ngu÷n gøc sân phèm đät 

chăng nhên, đ÷ng nghïa đāČc thĂa nhên về chçt 

lāČng trên thð trāĈng. Đåy là cć sĊ để các chþ 

thể OCOP phát huy nhìm câi thiện nëng lĆc về 

liên kết HĐKD, tiêu thĀ sân phèm. 

(4) Hú trČ sân xuçt kinh doanh tĂ cć quan 

quân lĎ đða phāćng và chþ trāćng chính sách về 

phát triển sân phèm OCOP 

 Theo các chþ thể vĉi chính sách hú trČ phát 

triển sân phèm OCOP hiện nay hõ câm thçy có 

đûng lĆc để đëng kĎ nhãn hiệu, mĊ rûng liên kết 

và phát triển sân phèm. ThĆc tiễn, ngoài các 

chính sách cþa Trung āćng, tînh Lai Chåu đã 

ban hành nhiều chính sách nhìm hú trČ, 

khuyến khích chþ thể về thþ tĀc đëng kĎ, tiếp 

cên tín dĀng, quâng bá và kết nøi tiêu thĀ sân 

phèm OCOP trong và ngoài tînh. 

3.3.2. Khó khăn  

(1) Ngu÷n tài chính nhó và khâ nëng huy 

đûng vøn hän chế 

Qua khâo sát, 96,6% HTX gðp khò khën về 

ngu÷n vøn, 100% HKD gðp khò khën về CSVC, 

63,6% DN gðp khò khën về huy đûng vøn. Điều 

này cho thçy nëng lĆc về ngu÷n tài chính cþa 

hæu hết các chþ thể OCOP täi Lai Châu Ċ măc 

rçt thçp, là cân trĊ lĉn để mĊ rûng sân xuçt 

kinh doanh. 
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Hình 12. Thuận lợi và khó khăn của chủ thể trong duy trì và phát triển sân phẩm OCOP 

  

Hình 13. Khó khăn của chủ thể OCOP về nguồn tài chính và nhân lực 

3,7 

3,9 

3,4 

3,7 

3,3 

4,1 

4,2 

3,4 

3,2 

1,8 

2,5 

3,5 2,0 

Chính sách hỗ trợ ĐP nhiều 

SP có nhãn hiệu (OCOP) dễ tiêu thụ 

SP có giá rẻ nhiều khách hàng ưa 
chuộng 

SP truyền thống địa phương 

NVL SX rẻ, ổn định 

NVL đặc trưng (vị, mùi), sạch, chất 
lượng  

SP đã có tem nhãn, QR truy xuất 
nguồn gốc 

Đã có thị trường tiêu thụ ổn định 

Nhu cầu khách hàng lớn, không cung 
cấp đủ 

Đã xuất khẩu sang thị trường quốc tế 

Có liên kết được với DN, siêu thị nên 
đầu ra tốt 

Giải quyết được việc làm cho nhiều 
LĐ địa phương  

Khác

2,6 

2,6 

3,1 

3,8 2,2 
2,9 

3,6 

3,7 

Khó khăn về NVL SX 

Khó khăn về nhân công 

Khó khăn về cơ sở vật chất 

Khó khăn về vốn 

Khó khăn đăng ký sản phẩm OCOP 

Khó khăn duy trì SX SP OCOP

Khó khăn liên kết SX 

Khó khăn bán/tiêu thụ SP 

(Mức độ đánh giá: 1 = Không; 2 = Ít; 3 = Trung bình; 4 = Nhiều; 5 = Rất nhiều) 

86% 

100% 

55% 

97% 

86% 

64% 

HTX

HKD

DN

Khó khăn về vốn và nguồn hình thành vốn 

Khó khăn về CSVC và trang thiết bị SX 

18% 14% 

31% 

18% 
14% 

7% 

36% 

29% 
21% 

0%

20%

40%

60%

80%

DN HKD HTX

Không có nhân công tay nghề cao 

LĐ trẻ tại địa phương không nhiều 

Giá nhân công cao



Năng lực của chủ thể trong duy trì và phát triển sản phẩm OCOP tại Lai Châu 

652 

(2) Giá nhân công cao, thiếu ngu÷n nhân lĆc 

có trình đû  

Mðc dù sân xuçt theo truyền thøng chiếm 

chþ đäo nhāng việc đâm bâo chçt lāČng sân 

phèm phĀ thuûc vào tay nghề cþa ngāĈi làm. 

Trong khi lao đûng giói nghề, nghệ nhân có hän, 

lao đûng trẻ kế cên còn hän chế, hæu hết chþ thể 

đang phâi đøi mðt vĉi giá nhân công cao. Ở 

khâu tiêu thĀ, do thiếu lao đûng chuyên trách, 

cò trình đû để UDCN sø nên chþ yếu bán hàng 

qua kênh truyền thøng hoðc thông qua mäng xã 

hûi cá nhån, chāa ăng dĀng giao dðch thāćng 

mäi điện tĄ.  

(3) Thiếu liên kết bền vąng và kết nøi 

khách hàng hiệu quâ 

Hình thăc liên kết chþ yếu là thóa thuên 

miệng và liên kết “chuúi ngín”, chāa täo đāČc 

kênh ùn đðnh Ċ đæu vào và đæu ra. Do đò, để täo 

“đût phá” hay “đùi mĉi” duy trì và phát triển sân 

phèm cþa chþ thể vén gðp nhiều khò khën. Về 

kết nøi khách hàng, hæu hết chþ thể chî dĂng Ċ 

kết nøi qua tem nhãn, mã truy xuçt ngu÷n gøc, 

mût sø ít cò website riêng. Nhāng việc cêp nhêt 

thông tin tĉi khách hàng chāa thāĈng xuyên, 

chāa täo đāČc niềm tin cho khách hàng. Ngoài 

ra, giá bán sân phèm OCOP thāĈng Ċ ngāċng 

cao hćn các sân phèm thöng thāĈng (không 

nhãn hiệu). 

(4) Chāa cò UDCN phü hČp để phát triển 

sân phèm quy mô lĉn 

UDCN để tëng quy mö luön cæn thiết để đät 

mĀc tiêu kinh doanh. Nhāng do đðc tính sân 

xuçt truyền thøng, bân đða cþa sân phèm nên 

các chþ thể OCOP luôn cân nhíc UDCN cao mà 

vén đâm bâo giá trð cøt lõi về câu chuyện sân 

phèm. Tuy nhiên, các chþ thể chāa thĆc sĆ 

quan tåm đæu tā UDCN Ċ khâu tiêu thĀ, täo sĆ 

liên kết vĉi khách hàng. Điều này khó täo ra 

“săc đèy” về phát triển và đem läi hiệu quâ cho 

chþ thể.  

3.4. Đề xuất giâi pháp  

(1) Tëng cāĈng b÷i dāċng kiến thăc quân trð 

chuyên sâu cho chþ thể và kiến thăc nghiệp vĀ 

cho ngāĈi lao đûng  

Giâi pháp hāĉng đến khíc phĀc tình träng 

thiếu lao đûng chçt lāČng cao và câi thiện nëng 

lĆc tù chăc sân xuçt kinh doanh cþa CBQL cþa 

chþ thể OCOP Ċ Lai Châu. Nûi dung kiến thăc 

quân trð chuyên sâu cæn hāĉng đến đāa ra 

quyết đðnh điều hành nhā: xåy dĆng quy chế chi 

tiêu nûi bû, lêp kế hoäch/phāćng án kinh doanh 

gín sao/nâng sao cho sân phèm„ Nûi dung 

nghiệp vĀ cho ngāĈi lao đûng cæn hāĉng đến 

giâi quyết vçn đề “đæu ra” cho sân phèm OCOP 

nhā kiểm soát nûi bû, kế hoäch bán hàng, xây 

dĆng kênh phân phøi, kĐ nëng bán hàng trên 

mäng xã hûi hay marketing sø và quân lý chçt 

lāČng„ Các buùi têp huçn nên đāČc thiết kế 

thāĈng xuyên, cêp nhêt đan xen giąa lý thuyết 

và thĆc hành để ngāĈi hõc dễ tiếp cên. 

(2) Xây dĆng cć chế phân phøi lČi nhuên 

minh bäch và täo quĐ, tài sân chung để phát 

triển mĊ rûng sân xuçt  

Thông qua thóa thuên, hiệp đ÷ng về quyền 

lČi và trách nhiệm cþa các bên liên quan trong 

täo lêp và sĄ dĀng tài sân chung, quĐ chung cþa 

các cá nhân, tù chăc là đøi tác, nhà đæu tā, 

thành viên Ban quân trð, ngāĈi lao đûng trong 

DN, HTX và HKD để thu hút vøn đæu tā và câi 

thiện CSVC còn thiếu cþa chþ thể. Thông tin 

cæn đāČc cöng khai để täo niềm tin cho các bên 

khi đæu tā. Tùy điều kiện, tình huøng kinh 

doanh cĀ thể, cć chế khác nhau, nhāng cæn xác 

đðnh đåy là cć sĊ nền tâng giúp chþ thể mĊ rûng 

quy mô sân xuçt trong tāćng lai. 

(3) Thýc đèy UDCN sø trong sân xuçt, chế 

biến, tiêu thĀ sân phèm OCOP 

UDCN sø phù hČp giýp nång cao nëng suçt, 

chçt lāČng sân phèm mà vén gìn gią giá trð cøt 

lõi truyền thøng, tính đðc trāng cþa sân phèm, 

nhçt là khâu chế biến sâu vĉi sân phèm thĆc 

phèm, dāČc liệu. Các chþ thể cæn tiếp tĀc thúc 

đèy tiếp cên và tiếp nhên phân h÷i cþa khách 

hàng qua UDCN sø (Facebook, Zalo, Tiktok„) 

vĉi chi phí thçp và cân nhíc đāa sân phèm 

OCOP lên sàn thāćng mäi điện tĄ; UDCN trong 

quân lý thông tin khách hàng và täo kênh tāćng 

tác thāĈng xuyên để đáp ăng nhu cæu thð 

trāĈng, câi thiện khåu “đæu ra”. 

(4) MĊ rûng mäng lāĉi kinh doanh và xây 

dĆng cć chế liên kết chuúi hiệu quâ, bền vąng 
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thông qua xây dĆng nûi dung và hình thăc hČp 

đ÷ng liên kết phù hČp. 

Liên kết ngang giąa các chþ thể OCOP 

cùng sân xuçt, kinh doanh mût hoðc mût nhóm 

sân phèm để trĊ thành cûng đ÷ng, hệ sinh thái 

vĉi sø lāČng sân phèm đþ cung ăng cho nhąng 

đæu møi có nhu cæu tiêu thĀ sân phèm ùn đðnh, 

lâu dài. Việc liên kết này giúp giâm tình träng 

manh mún, nhó lẻ cþa các HTX, HKD. Đ÷ng 

thĈi, tëng sĆ liên kết giąa DN và HTX, HKD mà 

Ċ đò DN sẽ là đæu kéo và chðu trách nhiệm khâu 

thð trāĈng, chế biến, tiêu thĀ còn các HTX, HKD 

trĊ thành vệ tinh cþa DN trong việc sân xuçt và 

cung ăng sân phèm. 

4. KẾT LUẬN  

Kết quâ nghiên cău đã chî ra, hiện các chþ 

thể OCOP Ċ tînh Lai Châu còn gðp nhiều hän 

chế về nëng lĆc tài chính, ngu÷n nhân lĆc cÿng 

nhā mäng lāĉi sân xuçt kinh doanh. Để khíc 

phĀc tình träng này, các chþ thể cæn chþ đûng 

câi thiện kiến thăc quân trð chuyên sâu và 

nghiệp vĀ thĆc hiện; Xây dĆng cć chế phân phøi 

lČi nhuên minh bäch và täo quĐ, tài sân chung 

để phát triển mĊ rûng sân xuçt sân phèm 

OCOP; Thýc đèy UDCN sø trong các khâu; và 

xây dĆng nûi dung cć chế và hình thăc liên kết 

phù hČp để mĊ rûng mäng lāĉi kinh doanh và 

liên kết chuúi hiệu quâ và bền vąng. Về phía cć 

quan quân lý cæn tiếp tĀc hoàn thiện chính sách 

về tiếp cên tín dĀng, đào täo b÷i dāċng để ngày 

càng có nhiều chþ thể tiếp cên và đät hiệu quâ 

hćn. Mðc dù bð hän chế bĊi cċ méu và thĈi gian 

thĆc hiện nhāng kết quâ nghiên cău sẽ là cć sĊ 

hąu ích cho các nghiên cău tiếp theo về chþ đề 

OCOP, đðc biệt công tác quân trð và liên kết 

chuúi cþa các chþ thể trong thĈi gian tĉi. 
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